
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 
CHỦ ĐỀ NHÁNH: Động vật sống dưới nước

Thứ

HĐ
Thời gian Thứ 2,3 Thứ 4

Đón trẻ
`Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ cất giày dép, đồ dùng cá nhân vào đúng nơi
Xem tranh, ảnh, trò chuyện về với trẻ về một số con vật sống dưới nước
`Cô cho trẻ chơi với đồ chơi theo ý thích ở các góc..

Thể dục 
sáng

80-90

phút

* Nội dung
+ Hô hấp: Gà gáy.
- Tay : Đưa 2 tay lên cao vỗ vào nhau.
- Hai tay chống hông, quay sang phải, sang 
trái
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên

* Mục tiêu:
- Nhằm phát triển hệ hô hấp, cơ 
tay, chân, bụng biết tập theo nhịp 
* Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng

Hoạt động 
học

30 - 40

phút

THỂ DỤC
B. Bật tại chỗ 5 lần

L: Bật nhảy trên cao xuống 40-45cm
TC:  Chuyển quả

KPKH
Một số con vật sống dưới nước

HĐ chơi 
ngoài trời

30-40

phút

` Quan sát: Cây hoa trà my, Thí ngiệm: Hoa giấy nở trong nước, Qs cá Rô phi, quan sát cây 
`TCVĐ: Oẳn tù tì - Chạy tiếp sức, Bịt mắt đá bóng - Cây cao cỏ thấp, Con thỏ-
` Chơi theo ý thích: Chới với vòng, bóng, phấn, hột hạt, lá cây.. Chơi với góc 

 Chơi, 
hoạt động 
ở các góc

40-50

phút

* Nội dung:
- Góc PV: Nấu ăn, Bán hàng, Gia đình, bác 
sĩ..
- Góc XD: Xây dựng mô hình VAC 
( Vườn, ao, chuồng) bản Xa Cuông
- Góc  TH: Vẽ con cá, xé dán con  cá
- Góc thư viện: Làm album về một số con 
vật sống dưới nước
- Góc TN: Chăm sóc, nhổ cỏ, tưới nước cho 
cây

* Mục tiêu: 
- Biết bắt chước công việc của bác cấp dưỡng, 
bán hàng, gia đình, bác sĩ...
- Trẻ biết xây ao cá, chuồng trại...
- Biết vẽ, xé dán con cá
- Biết làm anbum về một số con vật sống dưới 
nước
- Trẻ biết tưới nước, nhổ cỏ

Ăn trưa 60-70
phút

` Cô cho trẻ vệ sinh chuẩn bị và chăm sóc tốt bữa ăn cho trẻ, trò chuyện về  
` Động viên trẻ ăn hết xuất, giáo dục trẻ ăn cơm không làm rơi vãi,...

Ngủ trưa 140-150 
phút

Cô cùng trẻ chuẩn bị các điều kiện để ngủ, quét dọn phòng. Tạo không gian 
Cô kể cho trẻ nghe câu chuyện cổ tích “ Cua cá chết cạn…”

Ăn phụ 20- 30 
phút

Cho trẻ xếp gối chăn, đi vệ sinh, rửa mặt, chải đầu rồi ăn phụ

Chơi, HĐ ý 
thích 45-50 phút

- TCTV: - Cá rô phi, vẩy cá, vây cá
- Cá Rô phi là con vật sống dưới nước. 
Mình cá rô phi có rất nhiều vẩy. Cá Rô 
phi dùng vây để bơi dưới nước.

- TCM: Tôm cua cá thi tài
- Chơi ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

Chơi trả trẻ 60-70 phút

Vệ sinh cá nhân cho trẻ. Cô cho trẻ đọc một số bài đồng dao con rùa, đồng 
Cô trò chuyện cùng trẻ về môi trường sống, ích lợi, giá trị dinh dưỡng của một số con vật 
Cô trao đổi tình hình của trẻ với phụ huynh -> trả trẻ



   Thời gian thực hiện chủ đề: 5 tuần, Từ ngày 09/12/2024 đến ngày 10 tháng 01 năm 2025
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Thứ  5 Thứ  6 Thứ  7

quy định, trao đổi  với phụ huynh.
môi trường sống, ích lợi…của chúng. TCTV: uốn lượn, bơi lội, tung tăng..

* Hướng dẫn:
1- Khởi động: Cô cho trẻ đi chạy kết hợp các kiểu đi thành vòng tròn, sau đó chuyển đội hình thành hàng dọc -> hàng 
ngang giãn đều
2- Trọng động: Thứ 2- thứ 5: Ca múa hát giữ giờ bài hát “baby shark”
                          Thứ 3 – thứ 4 – thứ 6: Cô cho trẻ tập động tác theo nhạc: Cá vàng bơi
3- Hồi tĩnh: Cho trẻ chơi trò chơi "Cá vàng bơi, " đi nhẹ nhàng 1-2 vòng tròn

NGHỈ LỄ
TẾT DƯƠNG LỊCH

LQCV
Tập tô chữ cái i,t,c

TẠO HÌNH
Xé dán đàn cá ( ĐT)

hành, Lao động nhổ cỏ vườn hoa.
Kéo co, Nhảy qua dây - Thổi bóng..
Trải nghiệm. Xích đu, cầu trượt, bập bênh...

* Chuẩn bị
- Bàn, ghế, búp bê, quần áo, rau, củ, 
quả nhựa, đồ dùng bác sĩ, đồ dùng gia 
đình..
- Các loại gạch, nút nhựa, cây xanh, 
khối gỗ, con vật..…
- Giấy vẽ, sáp màu, giấy màu, keo 
dán...
- Tranh ảnh, sách báo về một số con 
vật sống dưới nước

* Thỏa thuận trước khi chơi: Cô giới thiệu giờ chơi, cho trẻ đọc bài thơ: 
"Rong và cá", giới thiệu các góc chơi, một số nội quy khi tham gia chơi, gợi ý 
cách chơi ở các nhóm; cho trẻ tự nhận góc chơi, cài ký hiệu vào góc chơi mà 
trẻ chọn.
* Tổ chức chơi: Cho trẻ về góc chơi, cô đến từng góc hướng dẫn trẻ nhận vai 
chơi, hành động chơi; gợi ý để trẻ chơi hướng vào chủ đề; bao quát trẻ chơi, 
nhắc nhở trẻ chơi đoàn kết và liên kết các góc chơi với nhau.
* Nhận xét: Cô nhận xét từng góc chơi, sau đó cho trẻ tập trung về góc nào trẻ 
thích để nhận xét. Cô cho trẻ lớn nhận xét, cô bổ sung, nhận xét chung.

tên món ăn, giá trị dinh dưỡng., cách chế biến những món ăn trong tuần

yên tĩnh cho trẻ ngủ, cho trẻ ngủ đủ giấc, đúng giờ, đến giờ dậy cô cho trẻ  thức  dạy dần dần

` Động viên trẻ ăn hết xuất, giáo dục trẻ ăn không làm rơi vãi, không nói chuyện khi đang ăn…

NGHỈ LỄ
TẾT DƯƠNG LỊCH

- LQKTM: TH Xé dán đàn cá
- Chơi ở các góc 
- Nêu gương cuối ngày

- Làm vở chữ cái
- Sắp xếp đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy 
định
- Bình cờ, phát phiếu bé ngoan

dao về loài vật; xem video quà tặng cuộc sống “ Bí mật dưới đáy ao”
sống dưới nước.

GIÁO VIÊN 1

Phạm Thị Giang

GIÁO VIÊN 2

Đào Thị Sinh

BAN GIÁM HIỆU
(Ký duyệt)

Nguyễn Hồng Vân
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